
       ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ GD &ĐT 

1. Các chỉ số đánh giá về tài chính ĐVT: Đồng

TT Chỉ số đánh giá Năm báo cáo
Năm trƣớc liền kề 

năm báo cáo

1 Biên độ hoạt động trung bình 3 năm

2 Chỉ số tăng trưởng bền vững

2. Kết quả thu chi hoạt động

TT Chỉ số thống kê Năm báo cáo
Năm trƣớc liền kề 

năm báo cáo

A TỔNG THU HOẠT ĐỘNG                3.035.360.000               5.175.273.000 

I Hỗ trợ chi thƣờng xuyên từ Nhà nƣớc/nhà đầu tƣ

II Thu giáo dục và đào tạo                3.035.360.000               5.175.273.000 

1 Học phí, lệ phí từ người học                     27.360.000                    63.886.000 

2 Hợp đồng, tài trợ từ NSNN

3 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài

4 Thu khác                3.008.000.000               5.111.387.000 

III Thu khoa học và công nghệ 0 0

1 Hợp đồng, tài trợ từ NSNN 0 0

2 Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài 0 0

3 Thu khác 0 0

IV Thu khác (thu nhập ròng)

B TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG                   139.980.578                  229.320.110 
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I Chi lƣơng, thu nhập                                   -                      47.100.000 

1 Chi lương, thu nhập của giảng viên                                   -                      47.100.000 

2 Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác                                   -                                     -   

II Chi cơ sở vật chất và dịch vụ                       2.460.000                                   -   

1 Chi cho đào tạo                       2.460.000                                   -   

2 Chi cho nghiên cứu                                   -                                     -   

3 Chi cho phát triển đội ngũ                                   -                                     -   

4 Chi phí chung và chi khác                                   -                                     -   

III Chi hỗ trợ ngƣời học                       5.760.000                    28.520.000 

1 Chi học bổng và hỗ trợ học tập                                   -                      13.800.000 

2 Chi hoạt động nghiên cứu

3 Chi hoạt động khác                       5.760.000                    14.720.000 

IV Chi khác                   131.760.578                  153.700.110 

C CHÊNH LỆCH THU CHI                2.895.379.422               4.945.952.890 

     THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
                (ký tên và đóng dấu)

            Nguyễn Thị Lý

Ngày 31 tháng 12 năm 2025


